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Ngày 19 tháng 4 năm 2024  t i tr  s  T a án nhân dân huyện Tri T n    t 

 ử sơ thẩm c ng khai v  án hình sự th  lý số: 18/2024/TLST-HS ngày 27 tháng 

3 năm 2024  theo Quyết định đưa v  án ra   t  ử sơ thẩm số: 

19/2024/QĐXXST- HS ngày 04 tháng 4 năm 2024  đối với bị cáo: 

Chau Quách M (tên gọi khác: C)  sinh ngày 03/3/2003  t i thị xã T, tỉnh 

An Giang; nơi thường trú: Ấp A, xã A, thị xã T, tỉnh An Giang; nơi   hiện nay: 

Khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Kh ng; trình đ  văn 

h a: 7/12; dân t c: Khmer; giới t nh: Nam; t n giáo:  h t giáo; quốc tịch: Việt 

Nam; đảng  đoàn: Kh ng; con  ng Chau Sóc C1  sinh năm 1971 (chết) và bà 

Neang K  sinh năm 1970; trú t i: Kh m A  thị trấn B  huyện T  tỉnh An Giang; 

anh em c  02 người bị cáo là con th  nhất; bị cáo chưa c  v  con; tiền án: C  01 

tiền án  t i bản án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HSST ngày 05/9/023  T a án 

nhân dân thị    Tịnh Biên  tỉnh An Giang  ử ph t bị cáo 01 năm t  về t i  Tr m 

c p tài sản   ngày 16/10/2023  T a án nhân dân thị    Tịnh Biên ra quyết định 

ho n thi hành án ph t t   đến ngày 07/02/2024 ra quyết định hủy Quyết định 

hoãn thi hành án ph t t ; tiền sự: Kh ng; nhân thân: Ngày 29/12/2021  bị Công 

an xã L  ử ph t 1.500.000 đồng về hành vi tr m c p tài sản; ngày 29/3/2023 bị 

T a án nhân dân thị    Tịnh Biên quyết định đưa vào cơ s  cai nghiện b t bu c 

thời h n 18 tháng. Ngày 08/9/2023  Cơ s  cai nghiện ma túy tỉnh An Giang ra 

quyết định t m đình chỉ thi hành quyết định đưa vào cơ s  cai nghiện b t bu c; 

bị cáo bị b t t m giữ  t m giam t  ngày 13/01/2024 cho đến nay  hiện đang t m 

giam t i nhà t m giữ C ng an huyện T  tỉnh An Giang (c  mặt).  
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   h i: Anh Lê Văn N  sinh ngày 08/8/2000; trú t i: Kh m A  thị trấn B  

huyện T  tỉnh An Giang (c  mặt) 

    i  àm ch n    m các  n   à  T  Văn N1 (v ng mặt); Huỳnh Văn T 

(c   mặt). 

    i phiên d ch cho    cáo  Ông Kim S  sinh năm 1974; địa chỉ: Ấp    

xã C  huyện T  tỉnh An Giang (c  mặt).   

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu c  trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên t a  n i dung 

v  án đư c t m t t như sau:  

Khoảng 20 giờ ngày 13/01/2024  Chau Quách M đi b  ngang nhà  ng Tô 

Văn N1 ng  t i kh m A  thị trấn B  huyện T thấy 01  e m  t  67N1-295.96, 

nh n hiệu YAMAHA  lo i Sirius và 01 n n bảo hiểm trên  e của  ng Lê Văn N 

đang dựng trước nhà  đầu hướng vào trong  đu i  e hướng ra đường  c  sẵn chìa 

kh a trên  e nên nảy sinh ý định lấy tr m. L i d ng lúc mọi người chuyển hàng 

lên  e tải cách khoảng 02cm  M l i lấy tr m  e m  t  67N1-295.96 cùng nón 

bảo hiểm của  ng N  rồi d ng chân đẩy  e ra đường  quay đầu  e về hướng B, 

m  kh a  e kh i đ ng máy nhưng  e kh ng nổ thì bị  ng N1 phát hiện M lấy 

tr m  e nên truy hô, M bỏ ch y m t đo n khoản hơn 06m thì bị N1 và Huỳnh 

Văn T truy đuổi b t quả tang M giao cho C ng an thị trấn B. Đến ngày 

19/01/2024 M bị kh i tố b t t m giam để điều tra. 

Tang v t thu giữ gồm: 01  e m  t  biển số 67N1-295.96  nh n hiệu 

YAMAHA  lo i Sirius; 01 n n bảo hiểm màu  anh; 01 áo thun ng n tay màu đỏ  

sọc tr ng  trên áo ph a trước c  chữ AIA màu đỏ; 01 quần thun ng n màu đỏ 

Kết quả khám nghiệm hiện trường và bản ảnh đ  lưu giữ ph  h p với n i 

dung v  án đ  nêu trên. 

T i kết lu n định giá tài sản số 05/KL-HĐĐG.TTHS ngày 17/01/2024 của 

H i đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự huyện T  tỉnh An Giang  kết 

lu n: 01  e m  t  biển số 67N1-295.96  nh n hiệu YAMAHA lo i Sirius trị giá 

7.000.000 đồng; 01 mũ bảo hiểm màu  anh trị giá 20.000 đồng. Tổng giá trị tài 

sản 7.020.000 đồng 

Về trách nhiệm dân sự: Bị h i Lê Văn N  ác nh n đ  nh n l i đư c tài sản 

bị chiếm đo t  anh N kh ng yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì khác. 

T i Cơ quan điều tra  bị cáo Chau Quách M khai nh n ph  h p với n i 

dung v  án đ  nêu trên.  

Trần Văn B, Trần Văn V, S, Trương Thanh H T i Cáo tr ng số: 18/CT-

VKSTT-HS ngày 27/3/2024  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri T n đ  truy tố 

Chau Quách M về t i  Tr m c p tài sản  theo quy định t i khoản 1 Điều 173 

của B  lu t Hình sự năm 2015  đư c sửa đổi  bổ sung năm 2017. 
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T i phiên t a sơ thẩm bị cáo Chau Quách M v n khai nh n hành vi ph m 

t i của mình như n i dung Cáo tr ng đ  nêu trên   in H i đồng   t  ử  em   t 

giảm nh  hình ph t.   

Người làm ch ng v ng mặt nhưng quá trình điều tra đều khai nh n ph  h p 

với n i dung Cáo tr ng đ  nêu trên. Về hình ph t bị h i đề nghị H i đồng   t  ử 

giải quyết theo quy định của pháp lu t. C n về phần trách nhiệm dân sự  bị h i 

kh ng yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm gì khác. 

Đ i diện Viện kiểm sát lu n t i đối với bị cáo  giữ nguyên quyết định truy 

tố như Cáo tr ng. Căn c  vào t nh chất  m c đ  ph m t i  các tình tiết tăng nặng  

giảm nh  trách nhiệm hình sự và nhân thân của người ph m t i  đề nghị H i 

đồng   t  ử áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm s  điểm h  điểm p khoản 1 Điều 

51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của B  lu t Hình sự   ử ph t bị cáo Chau 

Quách M t  01 (m t) năm đến 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng t . Đề nghị áp d ng 

Điều 56  Điều 104 B  lu t Hình Sự tổng h p hình ph t đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 41/2023/HSST ngày 05-9-2023  T a án nhân dân thị    Tịnh Biên  tỉnh 

An Giang. Áp d ng Điều 46  Điều 47 của B  lu t Hình sự; Điều 106 của B  lu t 

Tố t ng hình sự  tịch thu tiêu hủy 01 áo thun và 01 quần thun đ  thu giữ.  

Bị cáo Chau Quách M kh ng c  tranh lu n và bào chữa gì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  n i dung v  án  căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đ  

đư c tranh t ng t i phiên t a  H i đồng   t  ử nh n định như sau: 

[1] Về thủ t c tố t ng: Đối với hành vi  quyết định tố t ng của Điều tra 

viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố    t  ử đ  thực hiện đúng 

về thẩm quyền  trình tự  thủ t c quy định của B  lu t Tố t ng hình sự. Quá trình 

điều tra và t i phiên t a  bị cáo và những người tham gia tố t ng khác kh ng c  

ý kiến hoặc khiếu n i gì về hành vi  quyết định của người tiến hành tố t ng. Do 

đ   các hành vi  quyết định tố t ng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đ  thực 

hiện đều h p pháp.  

T i phiên t a người làm ch ng  ng T  Văn N1 v ng mặt. X t thấy  sự 

v ng mặt của  ng N1 kh ng gây tr  ng i đến việc   t  ử của v  án. Căn c  Điều 

293 của B  lu t Tố t ng hình sự năm 2015  H i đồng   t  ử tiến hành   t  ử v  

án theo thủ t c chung.  

  [2] Về n i dung: Quá trình điều tra cũng như t i phiên t a  bị cáo đ  khai 

nh n toàn b  hành vi ph m t i của mình như n i dung Cáo tr ng đ  nêu trên. 

Lời khai nh n t i của bị cáo là ph  h p với nhau  ph  h p lời khai của bị h i và 

người làm ch ng về thời gian  địa điểm  thủ đo n  m c đ ch  đ ng cơ ph m t i 

và h u quả do t i ph m gây ra  c ng các tang v t đ  thu giữ  các tài liệu ch ng 

c  khác đư c thu th p khách quan đúng pháp lu t c  trong hồ sơ v  án. Do đ  

c  đủ căn c  để kết lu n: 

Khoảng 20 giờ ngày 13/01/2024  Chau Quách M đi b  ngang nhà  ng Tô 

Văn N1 ng  t i kh m A  thị trấn B  huyện T thấy 01  e m  t  67N1-295.96, 
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nh n hiệu YAMAHA  lo i Sirius và 01 n n bảo hiểm trên  e của  ng Lê Văn N 

đang dựng trước nhà  bị cáo Chau Quách M đ  c  hành vi l n lút lấy tr m 01  e 

m  t  biển số 67N1-295.96 trị giá 7.000.000 đồng và 01 n n bảo hiểm trị giá 

20.000 đồng. Tổng trị giá tài sản chiếm đo t là 7.020.000  đồng.  

 Hành vi nêu trên của bị cáo Chau Quách M đ  ph m t i  Tr m c p tài 

sản   t i ph m và hình ph t đư c quy định t i khoản 1 Điều 173 của B  lu t 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 c  khung hình ph t cải t o kh ng 

giam giữ đến 03 năm hoặc ph t t  t  06 tháng đến 03 năm (t i ph m  t nghiêm 

trọng).  

[3] Hành vi ph m t i của bị cáo là nguy hiểm cho    h i   âm ph m đến 

quyền s  hữu tài sản của người khác và tr t tự c ng c ng  gây mất tr t tự trị an 

và an toàn cho    h i  làm quần chúng nhân dân lên án và bất bình.  

[4] X t t nh chất  m c đ  nghiêm trọng của t i ph m  vai tr  tham gia trong 

v  án  các tình tiết tăng nặng  giảm nh  trách nhiệm hình sự và nhân thân của 

người ph m t i  H i đồng   t  ử nh n thấy:  

Bị cáo Chau Quách M là người đ  thành niên  bản thân c  s c khỏe và c  

hiểu biết nhất định về pháp lu t nhưng kh ng chịu tu dư ng  r n luyện để làm ăn 

chân ch nh và hướng thiện. Trong v  án này  hành vi của bị cáo đư c thực hiện 

với lỗi cố ý  đ ng cơ m c đ ch của t i ph m là chiếm đo t đư c tài sản.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Chau Quach M1 đ  bị 

kết án  chưa đư c   a án t ch mà l i thực hiện hành vi ph m t i do cố ý nên lần 

ph m t i này thu c trường h p tái ph m theo quy định t i điểm h khoản 1 Điều 

52 của B  lu t Hình sự.  

Về tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: T i Cơ quan điều tra cũng như 

t i phiên toà bị cáo đ  thành khẩn khai báo và thực sự ăn năn hối cải; gây thiệt 

h i kh ng lớn; là người khuyết t t nặng. Đây là các tình tiết để giảm nh  trách 

nhiệm hình sự theo quy định t i điểm s  điểm h  điểm p khoản 1 Điều 51 của B  

lu t Hình sự.       

X t thấy: Trước khi ph m t i bị cáo Chau Quách M là người c  nhân thân 

 ấu  ngày 29/12/2021  bị Công an xã L  ử ph t 1.500.000 đồng về hành vi tr m 

c p tài sản và đ  m t lần bị T a án kết án về hành vi  Tr m c p tài sản  mà 

chưa đư c   a án t ch nay l i tiếp t c ph m t i. Điều đ  ch ng tỏ bị cáo là 

người rất coi thường pháp lu t  kh ng biết ăn năn hối cải để hoàn lương. Cần 

chấp nh n đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát t i phiên t a để bu c bị cáo phải 

chấp hành hình ph t t  m t thời gian mới c  tác d ng giáo d c cải t o bị cáo tr  

thành người lương thiện  người c ng dân c   ch cho    h i.    

 [5] Về hình ph t bổ sung: Theo quy định t i khoản 5 Điều 173 của B  

lu t Hình sự năm 2015  sửa đổi  bổ sung năm 2017 thì người ph m t i c n c  

thể bị ph t tiền t  5.000.000đ đến 50.000.000đ  bị cáo kh ng c  tài sản  nghề 

nghiệp và thu nh p ổn định nên H i đồng   t  ử quyết định miễn hình ph t bổ 

sung cho các bị cáo.    
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[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị h i đ  nh n đư c tài sản bị chiếm đo t  

kh ng yêu cầu bồi thường gì khác  do d  H i đồng   t  ử kh ng đặt ra để  em 

  t giải quyết tiếp. 

 [7] Về v t ch ng: Quá trình điều tra cơ quan điều tra đ  thu giữ: 01 xe 

m  t  biển số 67N1-295.96  nh n hiệu YAMAHA  lo i Sirius; 01 n n bảo hiểm 

màu xanh của bị h i Lê Văn N  đ  trả l i cho chủ s  hữu Lê Văn N. Đối với  01 

áo thun và 01 quần thun đ  thu giữ của bị cáo M  t i phiên t a bị cáo kh ng c  

yêu cầu nh n l i và là v t ch ng kh ng c  giá trị nên tuyên bố tịch thu tiêu hủy 

là ph  h p.   

[8] Về các vấn đề khác: Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp lu t.  

Vì các lẽ trên   

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Chau Quách M ph m t i  Tr m c p tài sản   

Căn c  khoản 1 Điều 173; điểm s  điểm h  điểm p khoản 1 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của B  lu t Hình sự năm 2015  sửa đổi bổ sung năm 

2017: Xử ph t bị cáo Chau Quách M 01 (m t) năm 06 (sáu) tháng t .    

Căn c  Điều 56; Điều 104 B  lu t hình sự năm 2015  đ  đư c sửa đổi  bổ 

sung năm 2017: Tổng h p hình ph t 01 năm t  về t i Tr m c p tài sản theo bản 

án hình sự sơ thẩm số 41/2023/HSST ngày 05/9/2023 của Toà án nhân dân thị 

   Tịnh Biên  tỉnh An Giang đ  c  hiệu lực pháp lu t. Bu c bị cáo phải chấp 

hành hình ph t chung của cả hai bản án mà bị cáo Chau Quách M phải chấp 

hành là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng t . Thời h n chấp hành hình ph t t  của bị 

cáo đư c t nh t  ngày b t t m giữ  t m giam ngày 13/01/2024 (đư c khấu tr  47 

ngày t m giữ  t m giam t  ngày 08/6/2023 đến ngày 24/7/2023). 

Căn c  Điều 46  Điều 47 của B  lu t Hình sự năm 2015; Điều 106 của B  

lu t Tố t ng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 áo thun và 01 quần thun đ  

thu giữ của bị cáo Chau Quách M (Đặc điểm tang v t như biên bản giao nh n 

v t ch ng ngày 03/4/2024).    

           Căn c  Điều 136 của B  lu t Tố t ng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường v  Quốc h i về án 

ph   lệ ph  T a án: Bị cáo  Chau Quách M phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn 

đồng) án ph  hình sự sơ thẩm.   

Trường h p bản án  quyết định đư c thi hành theo quy định t i Điều 2 của 

Lu t Thi hành án dân sự thì người đư c thi hành án dân sự  người phải thi hành 

án dân sự c  quyền thoả thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cư ng chế thi hành án theo quy định t i các Điều 6  7 và 9 

của Lu t Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định 

t i Điều 30 của Lu t Thi hành án dân sự.       
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Bị cáo  bị h i c  quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 ngày  kể t  

ngày tuyên án. Đương sự v ng mặt c  quyền kháng cáo bản án trong thời h n 15 

ngày  kể t  ngày nh n đư c bản án hoặc bản án đư c niêm yết./.      

Nơi nhận: 
- T a án nhân dân tỉnh An Giang; 

- S  Tư pháp tỉnh An Giang; 

- Viện kiểm sát huyện Tri T n; 

- C ng an huyện Tri T n; 

- C c thi hành án huyện Tri T n; 

- Thi hành án hình sự; 

- Nhà t m giam C ng an huyện Tri T n; 

- Những người tham gia tố t ng;  

- Lưu: Hồ sơ v  án  Văn ph ng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

Đào Nữ Ngọc Lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


